
Môn GV Môn GV Môn GV Môn GV Môn GV Môn GV Môn GV Môn GV Môn GV

1 CN Ngọc CN Tuyến CN M.Dương CN Thành CN Liên CN Mai Hà CN Chi CN Búa CN Chung

2 Văn Tuyến TD Hoàng Toán Ngọc Văn Thành Toán Liên Toán Dậu T.Anh Thìn Hóa M.Dương Toán Chung

3 Toán Ngọc Tin Nhàn AN Chi T.Anh Thìn TD Hoàng Toán Dậu Văn Mai Hà Toán Chung Địa V.Thắng

4 TD Hoàng C/N Thành Văn Tuyến Địa V.Thắng T.Anh Thìn Văn Mai Hà Lý Liên Sinh Thắng Văn Búa

5 Lý Dậu MT Long T.Anh Thìn Tin Nhàn Sử Thuận Sinh Thắng Địa V.Thắng Văn Búa GDCD Viết

1 Sinh Dương Toán Ngọc Lý Dậu Văn Thành Tin Nhàn Văn Mai Hà Hóa M.Dương TD Hoàng Văn Búa

2 Toán Ngọc AN Chi GDCD Viết Văn Thành C/N Mai Hà TD Hoàng Sinh Thắng Hóa M.Dương Toán Chung

3 MT Long Lý Dậu Tin M.Dương TD Hoàng Sinh Thắng GDCD Viết Sử Thuận Văn Búa Toán Chung

4 C/N Chi Sinh Dương TD Hoàng Lý Liên Sử Thuận Toán Dậu Tin Nhàn Lý Chung Sinh Thắng

5 C/N Viết Lý Liên Sử Thuận Tin Nhàn MT Thái C/N Dậu

1 T.Anh Thìn TD Hoàng MT Long Sử Thuận AN Chi Tin Nhàn Văn Mai Hà Toán Chung Hoá M.Dương

2 Toán Ngọc T.Anh Thìn Văn Tuyến AN Chi TD Hoàng Hóa M.Dương Văn Mai Hà Toán Chung MT Thái

3 Toán Ngọc Văn Tuyến Sinh M.Dương T.Anh Thìn Tin Nhàn MT Long TD Hoàng Địa V.Thắng Sử Thuận

4 Văn Tuyến Tin Nhàn Sử Thuận MT Long Địa V.Thắng T.Anh Thìn AN Chi Văn Búa TD Hoàng

5 Tin Nhàn T.Anh Thìn Địa V.Thắng Sử Thuận Văn Búa Lý Chung

1 TD Hoàng Văn Tuyến Toán Ngọc T.Anh Thìn Toán Liên Hóa M.Dương GDCD Viết Tin Nhàn Văn Búa

2 AN Chi T.Anh Thìn Toán Ngọc GDCD Viết Toán Liên TD Hoàng Hóa M.Dương C/N Dậu Tin Nhàn

3 Văn Tuyến Địa V.Thắng TD Hoàng Sử Thuận Văn Thành Tin Nhàn Văn Mai Hà Văn Búa AN Chi

0 Văn Tuyến Toán Ngọc Tin M.Dương Toán Liên Địa V.Thắng T.Anh Thìn Toán Dậu Lý Chung Sinh Thắng

5 T.Anh Thìn C/N Thành Địa V.Thắng Sinh Thắng C/N Mai Hà Sử Thuận Lý Chung

1 Sinh Dương T.Anh Thìn C/N V.Thắng TD Hoàng MT Long Lý Liên Sinh Thắng T.Anh Trọng Tin Nhàn

2 GDCD Viết Sinh Dương Văn Tuyến Sinh Thắng Văn Thành T.Anh Thìn Toán Dậu T.Anh Trọng TD Hoàng

3 Tin Nhàn GDCD Viết Văn Tuyến Toán Liên Văn Thành Sử Thuận C/N Dậu TD Hoàng Địa V.Thắng

4 Tin Nhàn Sử Thuận T.Anh Thìn Toán Liên GDCD Viết Sinh Thắng TD Hoàng Địa V.Thắng T.Anh Trọng

5 C/N Dậu T.Anh Thìn Tin Nhàn T.Anh Trọng

1 Địa V.Thắng Văn Tuyến Toán Ngọc C/N Viết T.Anh Thìn Toán Dậu MT Long Sinh Thắng Hoá M.Dương

2 T.Anh Thìn Văn Tuyến C/N V.Thắng Toán Liên Văn Thành AN Chi Toán Dậu Toán Chung Văn Búa

3 C/N Chi Toán Ngọc T.Anh Thìn Địa V.Thắng Sinh Thắng Văn Mai Hà Toán Dậu GDCD Viết Văn Búa

4 Sử Búa Toán Ngọc Sinh M.Dương Văn Thành Toán Liên Văn Mai Hà T.Anh Thìn AN Chi Toán Chung

5 SH Ngọc SH Tuyến SH M.Dương SH Thành SH Liên SH Mai Hà SH Chi SH Búa SH Chung
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                  Lượng Minh, ngày 06 tháng 11 năm 2020

THỜI KHÓA BIỂU LẦN 3 NĂM HỌC 2020-2021 (Áp dụng từ ngày 09/11/2020 đến        )
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